
Phụ lục II 

DANH SÁCH NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH TẠI KHOA/ĐƠN VỊ,  

SỐ LƯỢNG GIƯỜNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 
(Kèm theo Bản công bố số            /BCB-BVQY ngày         /        /2026 của BVQY5) 

I  Đ      n     n       h c h nh cao đẳn  

TT Họ v   ên 

Học h m 

học vị, 

CK, 

NTr… 

Ngành, 

chuyên ngành 

đã đ  c ĐT 

Chứn  chỉ h nh 

n hề 
Ph m v  h nh n hề 

S  năm 

kinh 

n h ệm 

KCB 

Môn 

học/học 

phần/ ín 

chỉ 

Nộ   un  môn học 

Tên 

khoa đ   

 êu cầu 

TH 

S  

  ờn  

đ    êu 

cầu TH 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 

1 Chu Văn Chung 
BSCKI 

YHCT 
YHCT 

081114/CCHN-

BQP 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

YHCT, PHCN 

15 
Kỹ thuật 

VLTL, 

PHCN 

Thực hành khám 

chữa bệnh VLTL, 

phục hồi chức 

năng 

YHCT-

PHCN 

45 2 Bùi Văn Anh BSYHCT YHCT 
080017/CCHN-

BQP 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Y học 

cổ truyền, Phục hồi 

chức năng 

15 
Kỹ thuật 

VLTL, 
PHCN 

Thực hành khám 

chữa bệnh VLTL, 

phục hồi chức 

năng 

YHCT-

PHCN 

3 
Nguyễn Thành 

Tân 
BSCKI Nội chung 

140133/GPHN-

BQP 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

chung, VLTL-

PHCN 

10 
Kỹ thuật 

VLTL, 

PHCN 

Thực hành các 

nhiệm vụ chu  n 

môn VLTL, phục 

hồi chức năng 

YHCT-

PHCN 

II   Đ      n     n       h c h nh trung cấp 

TT Họ v   ên 
Học h m 

học vị 

Ngành, 

chuyên 

n  nh đã 

đ  c ĐT 

Chứn  chỉ 

h nh n hề 
Ph m v  h nh n hề 

S  

năm 

kinh 

n h ệm 

KCB 

Môn học/học 

phần/ ín chỉ  
Nộ   un  môn học 

Tên 

khoa 

đ   

yêu 

cầu 

TH 

S  

  ờn  

đ   

yêu 

cầu 

TH 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 

1 Trịnh Thị Xuân Cao đẳng 
VLTL, 

PHCN 

000396/NB-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn điều 

dưỡng, KTV VLTL-

PHCN 

3 
Kỹ thuật 

VLTL, PHCN 

Thực hành các 

nhiệm vụ chu  n 

môn VLTL, phục 

hồi chức năng 

YHCT-

PHCN 90 

2 Trương Thị Cao đẳng VLTL, 081116/CCHN- Thực hiện nhiệm vụ 5 Kỹ thuật Thực hành các YHCT-



2 

 

TT Họ v   ên 
Học h m 

học vị 

Ngành, 

chuyên 

n  nh đã 

đ  c ĐT 

Chứn  chỉ 

h nh n hề 
Ph m v  h nh n hề 

S  

năm 

kinh 

n h ệm 

KCB 

Môn học/học 

phần/ ín chỉ  
Nộ   un  môn học 

Tên 

khoa 

đ   

yêu 

cầu 

TH 

S  

  ờn  

đ   

yêu 

cầu 

TH 

Thùy Dung PHCN BQP chuyên môn điều 

dưỡng,  KTV VLTL-

PHCN 

VLTL, PHCN nhiệm vụ chu  n 

môn VLTL, phục 

hồi chức năng 

PHCN 

3 
Chu Đình 

Thuyên 
Trung cấp 

VLTL, 

PHCN 

080089/CCHN-

BQP 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn  KTV 

VLTL-PHCN 

20 
Kỹ thuật 

VLTL, PHCN 

Thực hành các 

nhiệm vụ chu  n 

môn VLTL, phục 

hồi chức năng 

YHCT-

PHCN 

4 
Phạm Hùng 

Mạnh 
Trung cấp 

VLTL, 

PHCN 

080088/CCHN-

BQP 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn  KTV 

VLTL-PHCN 

15 
Kỹ thuật 

VLTL, PHCN 

Thực hành các 

nhiệm vụ chu  n 

môn VLTL, phục 

hồi chức năng 

YHCT-

PHCN 

5 
Hoàng Thị 

Huyền 
Cao đẳng 

VLTL, 

PHCN 

004997/NB-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn điều 

dưỡng,  KTV VLTL-

PHCN 

3 
Kỹ thuật 

VLTL, PHCN 

Thực hành các 

nhiệm vụ chu  n 

môn VLTL, phục 

hồi chức năng 

YHCT-

PHCN 

6 
Nguyễn Thị 

Hoa 
Cao đẳng 

VLTL, 

PHCN 

080135/CCHN-

BQP 

Thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn điều 

dưỡng,  KTV VLTL-

PHCN 

10 
Kỹ thuật 

VLTL, PHCN 

Thực hành các 

nhiệm vụ chu  n 

môn VLTL, phục 

hồi chức năng 

YHCT-

PHCN 
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